
         TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN DI LINH – LÂM ĐỒNG        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Bản án số: 36/2017/HSST 

Ngày 31/7/2017. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH –  TỈNH LÂM ĐỒNG 

 Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 - Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đới Văn Học 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông    Đào – Hi u tr  ng Tr  ng ti u học Bảo Thu n  hu  n Di  inh; 

2. Ông V  Thành C ng – B  th  Hu  n  o n Di Linh. 

Những ngƣời tiến hành tố tụng tại phiên tòa: 

- Th  ký phiên tòa: Ông    My Na – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân hu  n 

Di  inh  tỉnh  âm Đồng. 

- Đại di n Vi n ki m sát nhân dân hu  n Di  inh  tỉnh  âm Đồng tham gia 

phiên tòa: Ông Mai Văn Cƣờng - Ki m sát viên. 

Ngày 31 tháng 7 năm 2017 tại Trụ s  Tòa án nhân dân hu  n Di  inh. Xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 28/2017/HSST ngày 07/6/2017  ối với bị cáo: 

Họ v  tên: K’ C;  inh ng   23 01 2000 tại L. 

Th  ng trú: Thôn 3, xã T  hu  n D  tỉnh  . 

Nghề nghi p:   m nông; Trình  ộ văn hóa: 6/12. 

Con ông K’ K     ch t  và bà K’ T. 

Tiền án  tiền sự: Không  

Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

Ng  i  ại di n h p pháp của bị cáo: B  Ka T; sinh năm 1981  m  bị cáo . 

Địa chỉ: Thôn 3  x  T  hu  n D  tỉnh  . Có mặt tại phiên tòa. 

Ng  i b o ch a: B   ơ Thiên – Tr  gi p viên pháp lý – Trung tâm tr  gi p 

pháp lý Nh  n ớc tỉnh  âm Đồng. Có mặt tại phiên tòa. 

Ng  i bị hại: 

Ông Đặng Văn H;  inh năm 1968. 

Địa chỉ: Thôn 3  x  T  hu  n D  tỉnh  . Có mặt tại phiên tòa. 

Ng  i có qu ền l i  nghĩa vụ liên quan   n vụ án: 

1) K’  ; Sinh ng   20 3 2004. 

Địa chỉ: Thôn 3  x  T, hu  n D  tỉnh  . Có mặt tại phiên tòa. 

Ng  i  ại di n h p pháp: Ông K’ C; b  Ka    Bố m  K’  ) 

Địa chỉ: Thôn 3  x  T  hu  n D  tỉnh  . Có mặt tại phiên tòa. 

2) K’ T; Sinh ng   16 3 2003. 

Địa chỉ: Thôn 3  x  T  hu  n D  tỉnh  . V ng mặt tại phiên tòa. 

Ng  i  ại di n h p pháp: Ông K’ T; b  K’    bố m  K’ T) 
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Địa chỉ: Thôn 3  x  T  hu  n D  tỉnh  . V ng mặt tại phiên tòa. 

3) K’ N; Sinh ng y 03/8/2003. 

Địa chỉ: Thôn 3  x  T  hu  n D  tỉnh  . Có mặt tại phiên tòa. 

Ng  i  ại di n h p pháp: Ông K’ N; b  Ka Ô  bố m  K’ N) 

Địa chỉ: thôn 3  x  T, hu  n D  tỉnh  . Có mặt tại phiên tòa. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo bị Vi n ki m sát nhân dân hu  n Di  inh tru  tố về h nh vi phạm tội 

nh  sau:  

Khoảng 22 gi  30 ph t ngày 07/10/2016 K’    sinh ng   20 3 2004 rủ K’ C; 

K’ T  sinh ng   16 3 2003 v  K’ N  sinh ng   03 8 2003 t t cả  ều tr  tại thôn 3  

x  T  hu  n D  tỉnh   tr o r o v o nh  ông Đặng Văn H   thôn 3  x  T  hu  n D, 

tỉnh      r t trộm xăng trong xe má . K’ C  K’ T v  K’ N  ồng ý. K’ T v  K’   

tr o v o tìm cách r t xăng xe của gia  ình ông H      ngo i sân  K’ C v  K’ N 

  ng ngo i canh ch ng. Do không r t    c xăng nên K’ T v o m  cửa nh  ông H  

do cửa bị k t v o t m vải lau chân không m     c nên K’ T gọi K’ C v o    m . 

K’ C leo r o v o trong c ng K’ T m  01 cánh cửa rồi  i v o trong nh     lục tìm 

t i sản trộm c p. K’ C l      c 01 di n thoại di  ộng Iphone 5  c ng bộ sạc pin 

c m ra ngo i  K’   l      c 01 di n thoại di  ộng m u  en không r  nh n nhi u 

   h  h ng không sử dụng    c  K’ T l   trộm    c 01 ô tô  ồ chơi b ng nhựa  

01 trực thăng  ồ chơi b ng nhựa v  01  i n thoại di  ộng Nokia m u       h  

h ng không sử dụng    c rồi  i ra ngo i. K’ N th   K’ C ra l      c  i n thoại 

nên c ng tr o v o rồi  i v o trong nh  tìm t i sản trộm c p v  l      c 01  ồng hồ 

 eo ta  Casio m u  en rồi ra ngo i. 

 au khi trộm c p xong K’ C v  K’ T  i   n tr ớc c ng Tr  ng THC  T tháo 

sim v t  i rồi c ng K’    K’ N  i   n 01 ngôi nh  b  trống   thôn 3  x  T chơi   n 

khoảng 02 gi  sáng ng   08 10 2016 thì K’ T  K’ N  i về nh  còn K’ Cg v  K’   

ti p tục  i chơi game   n khoảng 05 gi  sáng c ng ng   thì ng  i n o về nh  

ng  i  ó. Khoảng 13 gi  c ng ng   thì K’ T rủ K’ C c ng  i sửa di n thoại. K’ C 

  a di n thoại cho K’ T  i   n cửa h ng di n thoại di  ộng 358 thôn 3  x  T sửa. 

K’T nói với chủ cửa h ng l   i n thoại bị em phá h  nên không m     c m t 

khẩu  chủ cửa h ng h n hôm sau   n l  . Ng   09 10 2016 khi K’ T v  K’ C   n 

l    i n thoại thì bị Công an x  T m i về trụ s  l m vi c  K’ T b  chạ . Tại Công 

an x  T v  Cơ quan cảnh sát  iều tra K’ C  K’ T  K’   v  K’ N    khai nh n to n 

bộ h nh vi vi phạm pháp lu t của bản thân. 

Tại Biên bản  ịnh giá t i sản ng   13 10 2016 v  Biên bản  ịnh giá t i sản 

ng   15 5 2017 của Hội  ồng  ịnh giá t i sản trong tố tụng hình sự hu  n Di  inh 

   xác  ịnh: 01  i n thoại di  ộng  Iphone 5  c ng bộ sạc pin có giá trị 

4.200.000 ; 01  ồng hồ  eo ta  Casio có giá trị 120.000 . Các t i sản khác gồm: 

01 ô tô  ồ chơi b ng nhựa  01 trực thăng  ồ chơi b ng nhựa v  01  i n thoại di 

 ộng Nokia m u       bị h  h ng không sử dụng    c không có giá trị.  

 uá trình  iều tra  cơ quan cảnh sát  iều tra    thu gi  01  i n thoại di  ộng 

Iphone 5  c ng bộ sạc pin  01  ồng hồ Casio m u  en v  01  i n thoại di  ộng 

Nokia m u       bị h  h ng    trả lại cho ng  i bị hại. Đối với 01 ô tô  ồ chơi 
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b ng nhựa; 01 trực thăng  ò chơi b ng nhựa v  01  i n thoại di  ộng không r  loại 

gì    bị h  h ng  các  ối t  ng    v t  i không thu gi     c. 

Về trách nhi m dân sự: Ông H    nh n lại các t i sản trộm c p    bị thu hồi  

không có  êu c u gì thêm. 

Tình ti t giảm nh :  uá trình  iều tra bị cáo th nh khẩn khai báo  phạm tội 

l n   u v  thuộc tr  ng h p  t nghiêm trọng  t i sản trộm c p không lớn v     

   c thu hồi trả cho ng  i bị hại  gia  ình có ho n cảnh khó khăn  thuộc hộ ngh o  

ng  i bị hại có  ơn b i nại xin giảm nh  hình phạt cho bị cáo. Đâ  l  các tình ti t 

giảm nh     c qu   ịnh tại  i m g  h  p khoản 1 v  khoản 2 Diều 46 Bộ lu t hình 

sự. 

Tại bản cáo trạng số 33/CTr-VKS ngày 06/6/2017 của Vi n ki m sát nhân 

dân hu  n Di  inh    tru  tố bị cáo K’ C về tội “Trộm c p t i sản” theo  khoản 1 

Điều 138 của Bộ lu t hình sự. 

Tại phiên tòa hôm na   ại di n Vi n ki m sát nhân dân hu  n Di  inh gi  

ngu ên qu  t  ịnh tru  tố bị cáo theo cáo trạng    công bố v   ề nghị Hội  ồng 

xét xử áp dụng khoản 1 Điều 138;  i m g, h, p khoản 1  khoản 2 Điều 46; Điều 69; 

Điều 73 của Bộ lu t hình sự xét xử bị cáo t  09 tháng   n 12 tháng cải tạo không 

giam gi . 

Ng  i b o ch a cho bị cáo trình b  : Bị cáo C có ho n cảnh gia  ình khó 

khăn  ng  i  ồng b o dân tộc thi u số  thuộc hộ ngh o   ông anh em  bố m t sớm  

l  con lớn trong gia  ình  tu i   i còn nh   nh n th c pháp lu t hạn ch   ch a có 

tiền án tiền sự  sau khi phạm tội d  ăn năn hối cải  tại phiên tòa ng  i bị hại xin 

giảm nh  cho bị cáo  bị cáo có nơi th  ng tr  r  r ng. Đề nghị Hội  ồng xét xử 

cho bị cáo    c tự cải tạo d ới sự giám sát của gia  ình v  ch nh qu ền  ịa 

ph ơng. 

Căn c  v o các ch ng c  v  t i li u       c thẩm tra tại phiên tòa; căn c  

v o k t quả tranh lu n tại phiên tòa trên cơ s  xem xét      ủ  to n di n ch ng c   

ý ki n của Ki m sát viên  bị cáo v  nh ng ng  i tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa hôm na  bị cáo K’ C    th a nh n to n bộ h nh vi phạm tội v  

khai nh n: Đêm ngày 07/10/2016 K’ C c ng K’    K’ T v  K’ N    tr o r o v o 

nh  ông Đặng Văn H   thôn 3  x  T  hu  n D, tỉnh      trộm c p t i sản v  K’ C 

   trộm c p 01 di n thoại di  ộng Iphone 5  trị giá 4.200.000 . 

Căn c  l i khai nh n tội của bị cáo  l i khai của bị hại v  l i khai ng  i có 

qu ền l i  nghĩa vụ liên quan ph  h p với các ch ng c  thu th p    c có trong hồ 

sơ    có  ủ căn c  xét xử bị cáo K’ C về tội “Trộm c p t i sản”   ng nh  tội danh 

v   iều lu t m  VK ND hu  n Di  inh    tru  tố.  

Xét h nh vi phạm tội của bị cáo l  ngu  hi m cho x  hội  bị cáo C bi t r  

qu ền s  h u t i sản của công dân    c pháp lu t bảo v  nh ng vì l  i lao  ộng 

lại muốn có tiền tiêu x i nên    cố tình thực hi n h nh vi trộm c p t i sản của anh 

Hinh  h nh vi của bị cáo không nh ng trực ti p xâm phạm   n qu ền s  h u t i 
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của công dân m  còn gâ  m t tr t tự trị an    ịa ph ơng, làm cho nhân dân hoang 

mang, không  ên tâm lao  ộng sản xu t v  b t bình lên án. Do v    vi c xét xử  ối 

với bị cáo phải nghiêm kh c mới có tác dụng giáo dục bị cáo v  phòng ng a 

chung. 

Tu  nhiên  khi l  ng hình c ng c n xem xét cho bị cáo   chỗ  tr ớc khi 

phạm tội ch a có tiền án  tiền sự  phạm tội l n   u thuộc tr  ng hơp  t nghiêm 

trọng  bị cáo l  ng  i ch a th nh niên  con em dân tộc thi u số  nh n th c pháp về 

pháp lu t kém lại bị ng  i khác rủ rê  t i sản trộm c p       c thu hồi trả cho 

ng  i bị hại  sau khi phạm tội bị cáo    th nh khẩn khai báo  ăn năn hối cải, có nơi 

c  tr  r  r ng  tại phiên tòa hôm na  ng  i bị hại xin giảm nh  hình phạt cho bị 

cáo nên c n áp dụng Điều 31; Điều 69; Điều 73;  i m  g, h  p khoản 1; khoản 2 

Điều 46 Bộ lu t hình sự    giảm nh  hình phạt cho bị cáo  không c n thi t phải 

cách l  bị cáo kh i x  hội m  cho bị cáo    c cải tạo không giam gi  v  giao bị 

cáo cho ch nh qu ền  ịa ph ơng giám sát  giáo dục; gia  ình bị cáo có trách nhi m 

phối h p với ch nh qu ền  ịa ph ơng trong vi c giám sát  giáo dục bị cáo l   ủ.  

Về trách nhi m dân sự v  xử lý v t ch ng:  

T i sản bị cáo trộm c p       c thu hồi trả lại cho ng  i bị hại  ng  i bị hại 

c ng không còn  êu c u gì thêm nên không  ề c p giải qu  t. 

Đối với K’    K’ T v  K’ N c ng có h nh vi trộm c p t i sản c ng với bị cáo 

C nh ng ch a  ủ tu i chịu trách nhi m hình sự. Cơ quan cảnh sát  iều tra Công an 

hu  n Di  inh    ra  u  t  ịnh xử phạt vi phạm h nh ch nh l  ph  h p. 

Về án ph : Căn c  Điều 99 Bộ lu t tố tụng hình sự v  Nghị qu  t 

326 2016  H14 ng   30 12 2016 về án ph   l  ph  Tòa án. Bị cáo K’ C phải chịu 

án ph  hình sự sơ thẩm theo qu   ịnh của pháp lu t. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

Tu ên bố: Bị cáo K’ C phạm tội “Trộm c p t i sản”. Áp dụng  khoản  1 

Điều 138;  i m g,  i m h,  i m p khoản 1 v  khoản 2 Điều 46; Điều 31; Điều 69; 

Diều 73 của Bộ lu t hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo K’ C 09 (ch n) tháng cải tạo không giam gi . Th i gian 

ch p h nh hình phạt t nh t  ng   cơ quan  t  ch c giám sát  giáo dục bị cáo nh n 

   c qu  t  ịnh thi h nh bản án v  tr ch lục bản án. 

Giao bị cáo cho UBND x  T  hu  n D  tỉnh   giám sát, giáo dục. Gia  ình bị 

cáo có trách nhi m phối h p với ch nh qu ền  ịa ph ơng trong vi c giám sát  giáo 

dục bị cáo. 

Về án ph : Bị cáo K’ C phải nộp 200.000  ồng án ph  hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ng    k  t  ng   tu ên án bị cáo  ng  i  ại di n h p pháp của 

bị cáo  ng  i b o ch a  ng  i bị hại  ng  i liên quan v  ng  i  ại di n h p pháp 

của ng  i liên quan có qu ền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh  âm Đồng    

 êu c u xét xử ph c thẩm. Ng  i liên quan v  ng  i  ại di n h p pháp của ng  i 



 

5  

 

 

 
 

liên quan v ng mặt có qu ền kháng cáo trong hạn 15 ng   k  t  ng   nh n    c 

bản án hoặc ng   bản án    c niêm   t. 

    Nơi nhận:                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh  âm Đồng;                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VK ND hu  n Di Linh; 

- Công an hu  n Di Linh; 

- Bị cáo  ng  i bị hại     thi h nh ; 

-    TP tỉnh  âm Đồng; 

- Chi cục THAD  hu  n Di Linh;      

- THA hình sự; 

-   u hồ sơ; án văn.                        Đới Văn Học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


